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6,3 ODT 378.000.000 1.304.702.529 36.000.000 5.000.000 8.295.600 1.731.998.129

7,4 CLN 799.200 222.000.000 37.000 222.836.200

Tổng 

cộng
13,7 378.000.000 799.200 222.000.000 1.304.702.529 36.000.000 5.000.000 8.295.600 37.000 1.954.834.329

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ 

Bồi thường tài 

sản
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2)

Loại 

đất

Bồi thường 

đất ở

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Dự án: Xây dựng mới cầu Gia Bảy (địa phận phường Phan Đình Phùng) - đợt 2

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày           /           /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

ĐVT: Đồng

13

Hỗ trợ đi 

chuyển tài 

sản

1
Vũ Xuân 

Thắng

Tổ  31, P. 

Phan 

Đình 

Phùng

133

TT

Họ và tên 

người sử 

dụng đất

Vị trí 

thửa đất

Phương án bồi thường, hỗ trợ

Hỗ trợ thuê 

nhà

Hỗ trợ đất 

vườn cùng 

thửa đất ở

Hỗ trợ thuê 

địa điểm 

sản xuất 

kinh doanh

Thưởng 

bàn giao 

mặt bằng

Bồi 

thường 

đất nông 

nghiệp 
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